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1 Ban Quản lý Khu Kinh tế 1 1 2 2 0 0 1 1 0 2 2 0 1

2 Bảo hiểm Xã hội 245 492 1.480 737 0 0 511 511 0 1.555 1.555 0 226

3 Công an tỉnh 1.806 248 892 2.054 0 0 170 170 0 673 673 0 1.884

4 Công ty CP Điện nước An Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Công ty Điện lực An Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Sở Công Thương 65 762 2.907 827 1 1 798 798 0 2.968 2.968 0 28

7 Sở Giao thông Vận tải 241 406 1.554 647 0 0 402 402 0 1.564 1.564 0 245

8 Sở Giáo dục và Đào tạo 38 6 28 44 0 0 5 5 0 27 27 0 39

9 Sở Khoa học và Công nghệ 3 0 4 3 0 0 1 1 0 6 6 0 2

10 Sở Kế hoạch và Đầu tư 128 144 589 272 0 0 210 210 0 612 612 0 62

11 Sở Lao động, Thương binh và XH 37 9 64 46 0 10 21 21 0 54 54 0 25

12 Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn 30 35 121 65 0 1 43 43 0 136 136 0 22

14 Sở Nội vụ 16 16 36 32 1 1 21 21 0 29 29 0 10

15 Sở Thông tin và Truyền thông 2 2 10 4 0 0 2 2 0 15 15 0 2

16 Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Sở Tài nguyên và Môi trường 79 20 68 99 0 2 19 18 1 70 69 1 80

18 Sở Tư pháp 450 172 773 622 1 6 166 166 0 860 860 0 455

19 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 21 42 27 0 1 9 9 0 32 32 0 18

20 Sở Xây dựng 112 19 107 131 9 20 21 21 0 84 84 0 101

21 Sở Y tế 310 44 159 354 1 1 91 89 2 232 230 2 262

Tổng cộng 3.569 2.397 8.836 5.966 13 43 2.491 2.488 3 8.919 8.916 3 3.462
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